
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

P910, Tầng 9, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/12/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG LƯỢNG TỬ VIỆT NAM

0108555769

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

2. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

3. Xây dựng nhà không để ở 4102

4. Xây dựng công trình điện 4221

5. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

6. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

7. Xây dựng công trình công ích khác 4229

8. Phá dỡ 4311

9. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:- Thiết kế kiến trúc công trình;
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện - cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp - thoát nước;
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
- Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ

7110

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG 
LƯỢNG TỬ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM QUANTUM SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VIET NAM QUANTUM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành 
xây dựng và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

17. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá hàng hóa)

4610

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

22. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp kết nối doanh nghiệp; 

- Quan hệ và thông tin cộng đồng; 
- Hoạt động vận động hành lang; 
- Tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với người 
kinh doanh; 
- Tư vấn chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực; 
 (Trừ hoạt động tư vấn kế toán, pháp luật, tài chính)

7020

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(không hoạt động tại trụ sở)

1410

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hoá.

5229

29. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; 
 (Trừ các hoạt động của đại lý bảo hiểm và môi giới, quản lý 
quỹ; Trừ các hoạt động thỏa thuận và giải quyết các giao dịch 
tài chính, bao gồm giao dịch thẻ tín dụng; Trừ hoạt động tư 
vấn và môi giới thế chấp, Trừ hoạt động ủy thác về đầu tư, 
kinh doanh tài chính, chứng khoán)

6619

30. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐỖ QUỐC 
BÌNH  

Số 15 Trần Bình 
Trọng, Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

600.000.000 30,000 013122346

37. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần 
mềm

6209

38. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử
(trừ hoạt động đấu giá)

4791

39. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

40. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

41. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; 
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí; 

6399

42. Cổng thông tin
Chi tiết: - Cổng thông tin (không bao gồm hoạt động báo chí); 
- Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; 
- Thiết lập mạng xã hội

6312

43. Quảng cáo 7310

44. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

45. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

46. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:  - Dịch vụ môi giới bất động sản;
- Dịch vụ tư vấn bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

6820

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
ĐỨC HÙNG

Tổ 46, Phố Tiên Phú, 
Phường Tiên Cát, 
Thành phố Việt Trì, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

800.000.000 40,000 131305936

3 NGUYỄN 
THÚY 
KHANG 

P410-F2 Tập thể 
Thành Công, Phường 
Láng Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 30,000 001181002514

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013122346
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 Trần Bình Trọng, Phường Trần Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn hộ T19/A1-1, Tầng 19 Chung cư 129 BCY Ban Cơ yếu Chính phủ 
tại số 51 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ QUỐC BÌNH  Nam

06/10/1980 Kinh Việt Nam

21/10/2008 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       131305936
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 46, Phố Tiên Phú, Phường Tiên Cát, Thành phố 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P410-F2 Tập thể Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC HÙNG Nam

15/10/1980 Kinh Việt Nam

13/01/2009 Công an Tỉnh Phú Thọ 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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